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GIÁO ÁN MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 5 CẢ NĂM
Em là học sinh lớp năm

Môn: Đạo đức

I. Mục tiêu cần đạt: 
- Nhận thức được vị thế của học sinh lớp 5 so với các lớp trước. 

- Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu. 

- Vui và tự hào là học sinh lớp 5. 
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

(Hoạt động 1: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Nhận thức được vị thế của học sinh lớp 5 so với các lớp trước.

- Hoạt động được lựa chọn: Quan sát tranh và thảo luận

- Hình thức tổ chức: Thảo luận, thực hành
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Yêu cầu học sinh quan sát từng bức tranh trong SGK trang 3 - 4 và trả lời các câu hỏi.

- Tranh vẽ gì?

- Em nghĩ gì khi xem các tranh trên?

- HS lớp 5 có gì khác so với các học sinh các lớp dưới?

- Theo em chúng ta cần làm gì để xứng đáng là học sinh lớp 5? Vì sao?

GV kết luận -> Năm nay em đã lên lớp Năm, lớp lớn nhất trường. Vì vậy, HS lớp 5 cần phải gương mẫu về mọi mặt để cho các em HS các khối lớp khác học tập.
	- HS thảo luận nhóm đôi   

- 1) Cô giáo đang chúc mừng các bạn học sinh lên lớp 5.

- 2) Bạn học sinh lớp 5 chăm chỉ trong học tập và được bố khen.

- Em cảm thấy rất vui và tự hào.

- Lớp 5 là lớp lớn nhất trường.

- HS trả lời


( Hoạt động 2: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5

- Hoạt động được lựa chọn: Học sinh làm bài tập 1  

- Hình thức tổ chức: Nhóm , cá nhân
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Nêu yêu cầu bài tập 1  

GV kết luận ->Các điểm (a), (b), (c), (d), (e) là nhiệm vụ của HS lớp 5 mà chúng ta cần phải thực hiện. Bây giờ  chúng ta hãy tự liên hệ xem đã làm được những gì; những gì cần cố gắng hơn .
	- Cá nhân suy nghĩ và làm bài. 

- Học sinh trao đổi kết quả tự nhận thức về mình với bạn ngồi bên cạnh. 

- 2 HS trình bày trước lớp


( Hoạt động 3: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu. 

- Hoạt động được lựa chọn:  Tự liên hệ (BT 2)
- Hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	GV nêu yêu cầu tự liên hệ

GV mời một số em tự liên hệ trước lớp

Trò chơi, hỏi đáp

- Một số học sinh sẽ thay phiên nhau đóng vai là phóng viên (Báo KQ hay NĐ) để phỏng vấn các học sinh trong lớp về một số câu hỏi có liên quan đến chủ đề bài học.

- Dự kiến các câu hỏi của học sinh

- Giáo viên đọc ghi nhớ trong SGK
	Thảo luận nhóm đôi  

- HS tự suy nghĩ, đối chiếu những việc làm của mình từ trước đến nay với những nhiệm vụ của HS lớp 5

- Theo bạn, học sinh lớp Năm cần phải làm gì ?

- Bạn cảm thấy như thế nào khi là học sinh lớp Năm? 

- Bạn đã thực hiện được những điểm nào trong chương trình “Rèn luyện đội viên”?

- Hãy nêu những điểm bạn thấy còn cần phải cố gắng để xứng đáng là học sinh lớp Năm.

- Bạn hãy hát 1 bài hát hoặc đọc 1 bài thơ về chủ đề “Trường em”


III. Chuẩn bị:

- 
Giáo viên: Các bài hát chủ đề “Trường em” + Mi-crô không dây để chơi trò chơi “Phóng viên” + giấy trắng + bút màu + các truyện tấm gương về học sinh lớp 5 gương mẫu.  

- 
Học sinh: SGK 

◘ Rút kinh nghiệm: .....................................................................................................................................

KẾ HOẠCH DẠY-HỌC

Em là học sinh lớp năm (tiết 2)

Môn: Đạo đức

I. Mục tiêu cần đạt: 
- Nhận thức được vị thế của học sinh lớp 5 so với các lớp trước. 

- Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu. 

- Vui và tự hào là học sinh lớp 5. 

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

(Hoạt động 1: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Nhận thức được vị thế của học sinh lớp 5 so với các lớp trước. 

- Hoạt động được lựa chọn: Thảo luận nhóm về kế hoạch phấn đấu của học sinh.

- Hình thức tổ chức: Thảo luận, thực hành
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Từng học sinh để kế hoạch của mình lên bàn và trao đổi trong nhóm.

- Giáo viên nhận xét chung và kết luận: Để xứng đáng là học sinh lớp Năm, chúng ta cần phải quyết tâm phấn đấu và rèn luyện một cách có kế hoạch.
	- Thảo luận ( đại diện trình bày trước lớp.

- Học sinh cả lớp hỏi, chất vấn, nhận xét.


( Hoạt động 2: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu.
- Hoạt động được lựa chọn: Kể chuyện về các học sinh lớp Năm gương mẫu  

- Hình thức tổ chức: Kể chuyện, t.luận
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Học sinh kể về các tấm gương học sinh gương mẫu.

- Thảo luận lớp về những điều có thể học tập từ các tấm gương đó.

- Giáo viên giới thiệu vài tấm gương khác.

( Kết luận: Chúng ta cần học tập theo các tấm gương tốt của bạn bè để mau tiến bộ.

- Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ về chủ đề “Trường em”.
	- Học sinh kể 

- Thảo luận nhóm đôi, đại diện trả lời.

- Giới thiệu tranh vẽ của mình với cả lớp.

- Múa, hát, đọc thơ về chủ đề “Trường em”.


III. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Các bài hát chủ đề “Trường em” + Mi-crô không dây để chơi trò chơi “Phóng viên” + giấy trắng + bút màu + các truyện tấm gương về học sinh lớp 5 gương mẫu.  

- Học sinh: SGK 

◘ Rút kinh nghiệm: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH DẠY-HỌC

Có trách nhiệm về việc làm của mình
Môn: Đạo đức

I. Mục tiêu cần đạt:
- Học  sinh hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề của trẻ em. 
- Học sinh có kỹ năng ra quyết định, kiên định với ý kiến của mình. 

- Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. 

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

(Hoạt động 1: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Học  sinh hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề của trẻ em. 
- Hoạt động được lựa chọn: Tìm hiểu truyện “Chuyện của bạn Đức “

- Hình thức tổ chức: Thảo luận, thuyết trình
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Phân chia câu hỏi cho từng nhóm  

- Tóm  tắt ý chính từng câu hỏi:

1/ Đức đã gây ra chuyện gì? Đó là việc vô tình hay cố ý?

2/ Sau khi gây ra chuyện, Đức cảm thấy như thế nào?

3/  Theo em , Đức nên  giải quyết việc này thế nào cho tốt ? Vì sao?

( Khi chúng ta làm điều gì có lỗi, dù là vô tình, chúng ta cũng phải dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi, dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
	- Học sinh đọc thầm câu chuyện

- 2 bạn đọc to câu chuyện. 

- Nhóm thảo luận, trao đổi ( trình bày phần thảo luận 

- Các nhóm khác bổ sung

- Đá quả bóng trúng vào bà Doan đang gánh đồ làm bà bị ngã. Đó là việc vô tình.

- Rất ân hận và xấu hổ  

- Nói cho bố mẹ biết về việc làm của mình, đến nhận và xin lỗi bà Doan vì việc làm của bản thân đã gây ra hậu quả không tốt cho người khác.


( Hoạt động 2: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Học sinh có kỹ năng ra quyết định, kiên định với ý kiến của mình. 

- Hoạt động được lựa chọn: Học sinh làm bài tập 1

- Hình thức tổ chức: Nhóm , cá nhân
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Nêu yêu cầu của bài tập

- Phân tích ý nghĩa từng câu va đưa đáp án đúng (a, b, d, g) 

_GV kết luận (Tr 21/ SGV)
	- 1 bạn làm trên bảng nhỏ 

- Liên hệ xem mình đã thực hiện được các việc a, b, d, g chưa? Vì sao?


( Hoạt động 3: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. 

- Hoạt động được lựa chọn:  Bày tỏ thái độ

- Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm, lớp, cá nhân
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Nêu yêu cầu BT 2. SGK

GV kết luận : Tán thành ý kiến (a), (đ) ; không tán thành ý kiến (b), (c), (d)

( Nếu không suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó thì sẽ đễ mắc sai lầm, nhiều khi dẫn đến những hậu quả tai hại cho bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội
	- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu


III. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Mẫu chuyện về gương thật thà, dũng cảm nhận lỗi.

Bài tập 1 được viết sẵn lên bảng nhỏ.  

- Học sinh: SGK 

◘ Rút kinh nghiệm: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH DẠY-HỌC

Có trách nhiệm về việc làm của mình( tiết 2)
Môn: Đạo đức

I. Mục tiêu cần đạt: 
- Học sinh hiểu rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm về hành động của mình, trẻ em có quyền được tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề của trẻ em. 

- Học sinh có kỹ năng ra quyết định, kiên định với ý kiến của mình. 
- Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. 

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

(Hoạt động 1: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Mô tả sơ lược được vị trí địa lí và giới hạn nước Việt Nam

- Hoạt động được lựa chọn: Xử lý tình huống bài tập 3.

- Hình thức tổ chức: Đàm thoại, thuyết trình
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Nêu yêu cầu 

- Kết luận: Em cần giúp bạn nhận ra lỗi của mình và sửa chữa, không đỗ lỗi cho bạn khác.

- Em nên tham khảo ý kiến của những người tin cậy (bố, mẹ, bạn …) cân nhắc kỹ cái lợi, cái hại của mỗi cách giải quyết rồi mới đưa ra quyết định của mình.
	- Làm việc cá nhân ( chia sẻ trao đổi bài làm với bạn bên cạnh ( 4 bạn trình bày trước lớp.

- Lớp trao đổi bổ sung ý kiến


( Hoạt động 2: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Việt Nam vừa có đất liền, vừa có biển, đảo và quần đảo.

- Hoạt động được lựa chọn: Tự liên hệ

- Hình thức tổ chức: Đàm thoại, thuyết trình
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Hãy nhớ lại một việc em đã thành công (hoặc thất bại)

+ Em đã suy nghĩ như thế nào và làm gì trước khi quyết định làm điều đó?

+ Vì sao em đã thành công (thất bại)?

+ Bây giờ nghĩ lại em thấy thế nào?

( Tóm lại ý kiến và hướng dẫn các bước ra quyết định (đính các bước trên bảng)
	- Trao đổi nhóm

- 4 học sinh trình bày


( Hoạt động 3: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Ghi nhớ diện tích phần đất liền Việt Nam: khoảng 330 000 km2

- Hoạt động được lựa chọn:  Tự liên hệ (BT 2)
- Hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Nêu yêu cầu

+ Nhóm 1: Em sẽ làm gì nếu thấy bạn em vứt rác ra sân trường?

+ Nhóm 2: Em sẽ làm gì nếu bạn em rủ em bỏ học đi chơi điện tử?

+ Nhóm 3: Em sẽ làm gì khi bạn rủ em hút thuốc lá trong giờ chơi? 

- Đặt câu hỏi cho từng nhóm 

+ Vì sao em lại ứng xử như vậy trong tình huống?

+ Trong thực tế, thực hiện được điều đó có đơn giản, dễ dàng không?

+ Cần phải làm gì để thực hiện được những việc tốt hoặc từ chối tham gia vào những hành vi không tốt?

( Kết luận: Cần phải suy nghĩ kỹ, ra quyết định một cách có trách nhiệm trước khi làm một việc gì.

- Sau đó, cần phải kiên định thực hiện quyết định của mình
	- Mỗi nhóm thảo luận, đóng vai một tình huống


III. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Ghi sẵn các bước ra quyết định trên giấy to.

- Học sinh: SGK 

◘ Rút kinh nghiệm: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH DẠY-HỌC

Có chí thì nên
Môn: Đạo đức

I. Mục tiêu cần đạt: 
- HS biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí.

- HS biết được: Người có ý chí có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.

- Cảm phục và noi theo những gương có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

(Hoạt động 1: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Tìm hiểu thông tin về tấm gương vượt khó của Trần Bảo Đồng
- Hoạt động được lựa chọn: Quan sát tranh và thảo luận

- Hình thức tổ chức: Thảo luận, thực hành
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Yêu cầu HS đọc thông tin trang 9- sgk

+ Trần Bảo Đồng đã gặp những khó khăn gì trong cuộc sống và trong học tập?

+ Trần Bảo Đồng đã vượt qua khó khăn để vươn lên như thế nào?

+ Em học được điều gì  từ tấm gương của anh Trần Bảo Đồng?

* Kết luận: Từ tấm gương Trần Bảo Đồng ta thấy: Dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn, nhưng nếu có quyết tâm cao và biết sắp sếp thời gian hợp lí thì vẫn có thể vừa học tốt, vừa giúp được gia đình.


	- 1 HS đọc, lớp nghe.

+ Cuộc sống của gia đình Trần Bảo Đồng rất khó khăn, anh em đông, nhà nghèo, mẹ lại hay đau ốm. Vì thế ngoài giờ học Bảo Đồng phải giúp mẹ bán bánh mì.

+ Trần Bảo Đồng đã biết sử dụng thời gian một cách hợp lí, có phương pháp học tập tốt vì thế suốt 12 năm học Đồng luôn đạt HS giỏi. Năm 2005, Đồng thi vào trường Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh và đỗ thủ khoa.

- Học sinh trả lời

- Học sinh đọc phần ghi nhớ SGK




( Hoạt động 2: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: HS biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí.

- Hoạt động được lựa chọn: Xứ lý tình huống

- Hình thức tổ chức: Nhóm , cá nhân
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	- Chia lớp thành các nhóm nhỏ và giao cho mỗi nhóm thảo luận một tình huống.

Tình huống 1: 

- Đang học lớp 5, một tai nạn bất ngờ cướp đi của Khôi đôi chân khiến em không thể đi lại được. Trong hoàn cảnh đó, Khôi có thể sẽ như thế nào?

Tình huống 2: 

Nhà Thiên rất nghèo, vừa qua lại bị lũ quấn trôi hết nhà cửa, đồ đạc. Theo em 

 trong hoàn cảnh đó, Thiên có thể làm gì để tiếp tục đi học ? 


	- HS thảo luận theo nhóm.

- Đại diện nhóm lên trình bày.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.




( Hoạt động 3: 

- Nhằm đạt được mục tiêu: Người có ý chí có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.

- Hoạt động được lựa chọn:  Làm bài tập 1- 2 sgk.

- Hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	MONG ĐỢI Ở HỌC SINH

	Bài tập 1:

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm.

Bài tập 2:

- GV lần lượt nêu từng trường hợp, HS giơ thẻ mầu để biểu hiện sự đánh giá của mình.

+ Trước những khó khăn của bạn bè, chúng ta nên làm gì?
	- Hai học sinh ngồi cạnh nhau trao đổi từng trường hợp của bài tập 1




III. Chuẩn bị:

- GV: Phiếu bài tập.

- HS: Bộ thẻ ba màu để bày tỏ ý kiến.

◘ Rút kinh nghiệm: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Có chí thì nên ( tt)

Giáo dục kĩ năng sống

I. Mục tiêu:

- HS biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí.

- HS biết được: Người có ý chí có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.

- Cảm phục và noi theo những gương có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. (Xác định được thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống của bản thân và biết lập kế hoạch vượt khó khăn).
II. Giáo dục kĩ năng sống

· Kĩ năng tư duy phê phán

· Kĩ năng đặt mục tiêu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Phiếu bài tập. Thẻ chữ.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS nêu lại ghi nhớ bài học trước.

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động

HĐ1: Làm việc theo nhóm (BT 3) 

- Yêu cầu HS thảo luận về những tấm gương đã sưu tầm được.

-  Hướng dẫn HS trao đổi:

+ Khi gặp khó khăn trong học tập, cuộc sống, các bạn đó đã làm gì?

+ Thế nào là vượt khó trong cuộc sống và học tập?

+ Vượt khó trong cuộc sống và học tập sẽ giúp ta điều gì?

+ Trong lớp mình có những bạn nào có khó khăn? Em có thể làm gì để giúp đỡ bạn?

HĐ2: Tự liên hệ (BT4)

- Cả lớp thảo luận tìm cách giúp đỡ những bạn có nhiều khó khăn ở trong lớp.

- GV kết luận.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 2 HS nêu ghi nhớ đã học tiết trước.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS hoạt động theo nhóm 4.

- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả.

+ Các bạn đã khắc phục những khó khăn của mình, không ngừng học tập vươn lên.

+ Là biết khắc phục khó khăn, tiếp tục phấn đấu và học tập, không chịu lùi bước để đạt được kết quả tốt.

+ Giúp ta tự tin hơn trong cuộc sống, học tập và được mọi người yêu mến, cảm phục.

- HS trao đổi cả lớp.

- HS tự phân tích những khó khăn của bản thân theo mẫu trong SGK.

- Từng HS trao đổi những khso kahưn của mình với nhóm.

- Mỗi nhóm chọn 2- 3 bạn có nhiều khó khăn hơn trình bày trước lớp.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1)

I. Mục tiêu:

Học xong bài này, HS biết:
- Trách nhiệm của nọi người đối với tổ tiên, gia đình dòng họ.

- Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng.

- Biết ơn tổ tiên; Tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm lớn, nhóm nhỏ.

· Vấn đáp

· Thuyết trình

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Phiếu bài tập. Thẻ chữ.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS nêu lại ghi nhớ bài học trước.

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung truyện “ Thăm mộ”.

- Cho HS thảo luận theo các câu hỏi sau:

+ Nhân ngày tết cổ truyền, Bố của Việt đã làm gì để tỏ lòng biết ơn tổ tiên?

+ Theo em, Bố muốn nhắc nhở Việt điều gì khi kể về tổ tiên?

+ Vì sao Việt muốn lau bàn thờ giúp Mẹ?

GV kết luận: Ai cũng có tổ tiên, gia đình, dòng họ. Mỗi người đều phải biết ơn tổ tiên và biết thể hiện điều đó bằng những việc làm cụ thể.

Hoạt động 2: Làm bài tập 1 SGK.

- Yêu cầu HS làm việc độc lập

- GV kết luận ( SGV- T27).

- Đáp án:

+ Biết ơn tổ tiên: a, c, d, đ.

+ Không biết ơn tổ tiên: b.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 2 HS nêu ghi nhớ đã học tiết trước.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- Mộ ông nội và các mộ xung quanh.

- Phải giữ vững nề nếp -  2 HS đọc truyện “Thăm mộ”.

- Sửa sang và thắp hương trên gia đình, phải cố gắng học hành.

- Cho HS làm bài tập cá nhân. Sau đó trao đổi bài làm với bạn ngồi bên cạnh.

- Mời 2 HS trình bày ý kiến về từng việc làm và giải thích lý do.

- Cả lớp trao đổi, nhận xét, bổ sung.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Nhớ ơn tổ tiên ( Tiết 2 )

I. Mục tiêu:

Học xong bài này, HS biết:

- Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình , dòng họ.

- Thể hiện lòng biết ở tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng.

- Biết ơn tổ tiên; tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm lớn, nhóm nhỏ.

· Vấn đáp

· Thuyết trình

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Các tranh, ảnh, bài báo nói về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện…nói về lòng biết ơn tổ tiên.
2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS nêu lại ghi nhớ bài học trước.

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ( bài tập 4-SGK)

-Mời đại diện các nhóm lên giới thiệu các tranh, ảnh, thông tin mà các em đã sưu tầm được về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

-Cho các nhóm thảo luận theo các gợi ý sau:

+Em nghĩ gì khi xem, đọc, nghe các thông tin trên?

+Việc nhân dân ta tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mồng mười tháng ba hàng năm thể hiện điều gì?

-Mời đại diện các nhóm trình bày.

-GV kết luận về ý nghĩa của ngày giỗ tổ Hùng Vương.

* Hoạt động 2: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ (BT 2-SGK)

-GV mời một số HS lên giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình                                                                             

-GV chúc mừng các học sinh đó và hỏi thêm:

+Em có tự hào về truyền thống đó không?


+Em cầ làm gì để xứng đáng với các

 truyền thống tốt đẹp đó?

-GV kết luận: 

* Hoạt động 3: HS đọc ca dao, tục ngữ,…về chủ đề Biết ơn tổ tiên (BT 3-SGK)

-GV cho HS trao đổi nhóm 4 về                          

nội dung HS đã sưu tầm.

-Mời đại diện các nhóm trình bày.                       

-Cả lớp trao đổi, nhận xét.

-GV khen các nhóm đã chuẩn bị tốt

 phần sưu tầm.

-GV mời 1-2 HS đọc lại phần ghi nhớ trong SGK.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 2 HS nêu ghi nhớ đã học tiết trước.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

-Đại diện các nhóm lần lượt lên giới thiệu.

-HS thảo luận nhóm 4

-HS nêu ý kiến

-Thể hiện nhân dân ta luôn hướng về cội nguồn, luôn nhớ ơn tổ tiên.

-Đại diện các nhòm trình bày 

- HS nối tiếp lên giới thiệu

- HS phát biểu ý kiến 

- Đại diện HS trình bày.

- HS cùng trao đổi nhận xét

- HS đọc  ghi nhớ.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Tình bạn (tiết 1)

Giáo dục kĩ năng sống

I. Mục tiêu:

Học song bài này, HS biết:

- Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè.

- Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày.

- Thân ái, đoàn kết với bạn bè.

II. Giáo dục kĩ năng sống

- Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tình huống có liên quan tới bạn bè

- Kĩ năng giao tiếp ứng xử với bạn bè trong học tập, vui chơi.

- Kĩ năng thực hiệ sự thông cảm, chia sẻ với bạn bè.

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; xử lí tình huống; đóng vai

IV. Phương tiện dạy – học:


1/- GV: - Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời: Mộng Lân

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS nêu lại ghi nhớ bài học trước.

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động

Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.

- Cho HS hát bài Lớp chúng ta kết đoàn.

- Hướng dẫn cả lớp thảo luận theo các câu hỏi sau:

+Bài hát nói lên điều gì?

+Lớp chúng ta có vui như vậy không?

+Điều gì sẽ xảy ra nếu xung quanh chúng ta không có bạn bè?

+Trẻ em có quyền được tự do kết bạn không? Em biết điều đó từ đâu?

- GV kết luận: 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung truyện Đôi bạn
- Cho cả lớp thảo luận theo các câu hỏi:

+Em có nhận xét gì về hành động bỏ bạn để chạy thoát thân của nhân vật trong truyện?

+Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì về cách đối xử với bạn bè?


- GV kết luận: (SGV- Tr. 30)

Hoạt động 3: Làm bài tập 2 SGK.

- Yêu cầu HS thảo luận

- GV nhận xét, kết luận về cách ứng xử phù hợp trong mỗi tình huống: (SGV- tr. 30).

- Nêu nội dung bài học

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 2 HS nêu ghi nhớ đã học tiết trước.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- Đại diện các nhóm lần lượt lên giới thiệu.

- HS thảo luận nhóm7

-  1- 2 HS đọc truyện.

- GV mời một số HS lên đóng vai theo nội dung truyện.

-  HS thảo luận nhóm 2.

- Mời một số HS trình bày.

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY-HỌC

Môn: Đạo đức

Bài: Tình bạn ( tiết 2)

Giáo dục kĩ năng sống

I. Mục tiêu:

Học song bài này, HS biết:

- Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè.

- Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày.

- Thân ái, đoàn kết với bạn bè.

II. Giáo dục kĩ năng sống

- Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tình huống có liên quan tới bạn bè

- Kĩ năng giao tiếp ứng xử với bạn bè trong học tập, vui chơi.

- Kĩ năng thực hiệ sự thông cảm, chia sẻ với bạn bè.

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; xử lí tình huống; đóng vai

IV. Phương tiện dạy – học:


1/- GV: - Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời: Mộng Lân

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS nêu lại ghi nhớ bài học trước.

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động

Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.

- Cho HS hát bài Lớp chúng ta kết đoàn.

- Hướng dẫn cả lớp thảo luận theo các câu hỏi sau:

+Bài hát nói lên điều gì?

+Lớp chúng ta có vui như vậy không?

+Điều gì sẽ xảy ra nếu xung quanh chúng ta không có bạn bè?

+Trẻ em có quyền được tự do kết bạn không? Em biết điều đó từ đâu?

- GV kết luận: 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung truyện Đôi bạn
- Cho cả lớp thảo luận theo các câu hỏi:

+Em có nhận xét gì về hành động bỏ bạn để chạy thoát thân của nhân vật trong truyện?

+Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì về cách đối xử với bạn bè?


- GV kết luận: (SGV- Tr. 30)

Hoạt động 3: Làm bài tập 2 SGK.

- Yêu cầu HS thảo luận

- GV nhận xét, kết luận về cách ứng xử phù hợp trong mỗi tình huống: (SGV- tr. 30).

- Nêu nội dung bài học

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 2 HS nêu ghi nhớ đã học tiết trước.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- Đại diện các nhóm lần lượt lên giới thiệu.

- HS thảo luận nhóm7

-  1- 2 HS đọc truyện.

- GV mời một số HS lên đóng vai theo nội dung truyện.

-  HS thảo luận nhóm 2.

- Mời một số HS trình bày.

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Thực hành giữa học kì I

I. Mục tiêu:

*Học song bài này, HS biết:

-Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè.

-Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày.

-Thân ái, đoàn kết với bạn bè.

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm lớn, nhóm nhỏ.

· Vấn đáp

· Thuyết trình

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời: Mộng Lân

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS nêu lại ghi nhớ bài học trước.

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động

  Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm

*Bài tập 1: Hãy ghi những việc làm của HS lớp 5 nên làm và những việc không nên làm theo hai cột dưới đây:

      Nên làm

     Không nên làm

          …….

     ………

- GV phát phiếu học tập, cho HS thảo luận nhóm 4.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Hoạt động 2: Làm việc cá nhân

*Bài tập 2: Hãy ghi lại một việc làm có trách nhiệm của em?

- GV nhận xét.

Hoạt động 3: Làm việc theo cặp

*Bài tập 3: Hãy ghi lại một thành công trong học tập, lao động do sự cố gắng, quyết tâm của bản thân?

- GV cho HS ghi lại rồi trao đổi với bạn.

- Cả lớp và GV nhận xét.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 2 HS nêu ghi nhớ đã học tiết trước.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV.

-  Đại diện một số nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm bài ra nháp.

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét.

- HS làm rồi trao đổi với bạn.

- HS trình bày trước lớp.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Kính già, yêu trẻ

GD kĩ năng sống

I. Mục tiêu:

- HS biết vì sao cần phải kính trọng, lễ phép với người già, yêu thương, nhường nhịn em  nhỏ.

- Nêu được những hành vi, việc làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự kính trọng người già, yêu thương em nhỏ.

- Có thái độ và hành vi thể hiện sự kính trọng, lễ phép với người già, nhường nhịn em nhỏ.

- Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện kính trọng người già, yêu thương, nhường nhịn em nhỏ.

II. Giáo dục kĩ năng sống

- Kĩ năng tư duy phê phán

- Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tình huống có liên quan tới người già, trẻ con.

- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với người già, trẻ em trong cuộc sống ở nhà, ở trường và ngoài xã hội.

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

Thảo luận nhóm ; xử lí tình huống; đóng vai.

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: - Một số tranh ảnh để đóng vai.

             - Phiếu bài tập dành cho HS.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

+ Vì sao chúng ta phải coi trọng tình bạn?

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động

HĐ 1: Tìm hiểu truyện Sau đêm mưa.

* Mục tiêu: HS biết cần phải giúp đỡ người già, em nhỏ và có ý thức về việc giúp đỡ người già, em nhỏ.

* Cách tiến hành:

- GV đọc truyện: Sau đêm mưa.

- Y/c HS thảo luận theo nhóm theo các câu hỏi sau:

+ Các bạn trong truyện đã làm gì khi gặp cụ già và em nhỏ?

+ Vì sao bà cụ cảm ơn các bạn?

+ Em có suy nghĩ gì về việc làm của các bạn?

- GV kết luận: 

+ Cần tôn trọng người già, em nhỏ và giúp đỡ họ bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

+ Tôn trọng người già, giúp đỡ em nhỏ là biểu hiện của tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người, là biểu hiện của người văn minh, lịch sự.

- Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK.

HĐ 2: Làm bài tập 1 - SGK

* Mục tiêu: HS nhận biết các hành vi thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.

* Cách tiến hành:

- GV giao việc cho HS. 

- Gọi một số HS trình bày ý kiến.

- GV kết luận: 

+ Các hành vi a, b, c là những hành vi thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.

+ Hành vi d chưa thể hiện sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc em nhỏ.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 2 HS lên bảng trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS nghe.

- HS thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi.

+ Các bạn trong chuyện đã đứng tránh sang một bên để nhường đường cho cụ già và em bé. Bạn Sâm dắt em nhỏ giúp bà cụ. Bạn Hương nhắc bà cụ đi lên lề cỏ cho khỏi trơn.

+ Bà cụ cảm ơn các bạn vì các bạn đã biết giúp đỡ người già và em nhỏ.

+ Các bạn đã làm một việc làm tốt. các bạn đã thực hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đó là kính già, yêu trẻ, các bạn đã quan tâm, giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.

- 2- 3 HS đọc.

- HS làm việc cá nhân. 

- HS tiếp nối trình bày ý kiến của mình.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Kính già, yêu trẻ (tiết 2)

GD kĩ năng sống

I. Mục tiêu:

- HS biết vì sao cần phải kính trọng, lễ phép với người già, yêu thương, nhường nhịn em  nhỏ.

- Nêu được những hành vi, việc làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự kính trọng người già, yêu thương em nhỏ.

- Có thái độ và hành vi thể hiện sự kính trọng, lễ phép với người già, nhường nhịn em nhỏ.

- Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện kính trọng người già, yêu thương, nhường nhịn em nhỏ.

II. Giáo dục kĩ năng sống

- Kĩ năng tư duy phê phán

- Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tình huống có liên quan tới người già, trẻ con.

- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với người già, trẻ em trong cuộc sống ở nhà, ở trường và ngoài xã hội.

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

Thảo luận nhóm ; xử lí tình huống; đóng vai.

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: - Một số tranh ảnh để đóng vai.

             - Phiếu bài tập dành cho HS.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

+ Vì sao chúng ta cần phải biết kính trọng và giúp đỡ người già?
- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động

Hoạt động 1: Đóng vai (BT2, SGK)

* Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong các tình huống để thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.

* Cách tiến hành:

- GV chia nhóm và phân công đóng vai xử lí các tình huống trong bài tập 2.

*GV kết luận:

+ Tình huống a: Em dừng lại, dỗ em bé và hỏi tên, địa chỉ. Sau đó em có thể dẫn em bé đến đồn công an gần nhất để nhờ tìm gia đình của em. Nếu nhà em ở gần, em có thể dẫn em bé về nhà, nhờ bố mẹ giúp đỡ.

+ Tình huống b: Hướng dẫn các em chơi chung  hoặc lần lượt thay phiên nhau chơi.

+ Tình huống c: Nếu biết đường, em hướng dẫn đường đi cho cụ già. Nếu không biết em trả lời cụ một cách lễ phép.

Hoạt động 2: Làm BT3- 4, SGK

* Mục tiêu: HS biết được những tổ chức và những ngày dành cho người già.

* Cách tiến hành:

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm làm bài tập 3- 4.

* GV kết luận: 

- Ngày dành cho người cao tuổi là ngày 1 tháng 10 hằng năm.

- Ngày dành cho trẻ em là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6.

- Tổ chức dành cho người cao tuổi là Hội Người cao tuổi.

Hoạt động 3: Tìm hiểu truyền thống "Kính già, yêu trẻ" của địa phương, của dân tộc ta.

* Mục tiêu: HS biết được truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là luôn quan tâm, chăm sóc người già, trẻ em.

* Cách tiến hành:

- GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm HS: Tìm các phong tục, tập quán tốt đẹp thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ của dân tộc Việt Nam.

- Gv kết luận:

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

-  3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- Các nhóm thảo luận tìm cách giải quyết tình huống và chuẩn bị đóng vai các tình huống.

- Hai nhóm đại diện lên thể hiện.

- Các nhóm khác thảo luận, nhận xét.

- HS làm việc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Từng nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)

GD kĩ năng sống

I. Mục tiêu:

- HS nêu được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ.

- Tôn trọng, quan tâm, không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và những người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày.

II. Giáo dục kĩ năng sống

· Kĩ năng tư duy phê phán

· Kĩ năng đặt mục tiêu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: - Thẻ màu.

             - Tranh ảnh minh hoạ.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

+ Vì sao phải kính già, yêu trẻ?

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động

HĐ 1: Tìm hiểu thông tin (SGK- Tr 22)

* Mục tiêu: HS biết những đóng góp của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và ngoài xã hội.

* Cách tiến hành:

- Y/c HS làm việc theo nhóm.

- GV kết luận: Bà Nguyễn Thị Định, ... đều là những người phụ nữ không chỉ có vai trò quan trọng trong gia đình mà còn góp phần rất lớn vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, trên các lĩnh vực quân sự, khoa học, thể thao, kinh tế.

- Yêu cầu HS thảo luận:

+ Hãy kể các công việc của người phụ nữ trong gia đình, trong xã hội mà em  biết.

+ Tại sao những người phụ nữ là những người đáng kính trọng?

HĐ2: Làm bài tập 1 - SGK.

* Mục tiêu: HS biết các hành vi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ, sự đối xử bình đẳng giữa trẻ em trai và em gái.

* Cách tiến hành:

- Y/c HS làm việc cá nhân.

- Y/c HS lên trình bày ý kiến của mình cho cả lớp cùng nghe.

- GV kết luận: 

+ Các việc làm biểu hiện sự tôn trọng phụ nữ là: a, b.

+ Các việc làm biểu hiện thái độ chưa tôn trọng phụ nữ là: c, d.

HĐ 3: Bày tỏ thái độ (BT2- SGK)

* Mục tiêu: HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ tán thành với các ý kiến tôn trọng phụ nữ, biết giải thích lí do vì sao tán thành hoặc không tán thành ý kiến đó.

* Cách tiến hành:

- Gv hướng dẫn HS cách thực hiện.

- Gv lần lượt nêu từng ý kiến.- GV kết luận: 

+ Tán thành với các ý kiến a, d.

+ Không tán thành với các ý kiến b, c, đ vì các ý kiến này thể hiện sự thiếu tôn trọng phụ nữ.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 2 HS trả lời.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS làm việc theo nhóm 6, mỗi nhóm chuẩn bị giới thiệu nội dung một tranh.

- Đại diện từng nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- 1 số HS trình bày ý kiến, cả lớp bổ sung.

- 2- 3 HS đọc ghi nhớ. 

- Một số HS trình bày ý kiến.

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS lần lượt bày tỏ thái độ theo quy ước.

- Một số Hs giải thích lí do, cả lớp lắng nghe, bổ sung.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Tôn trọng phụ nữ (tiết 2)

GD kĩ năng sống
I. Mục tiêu:

- HS nêu được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ.

- Tôn trọng, quan tâm, không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và những người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày.

II. Giáo dục kĩ năng sống

· Kĩ năng tư duy phê phán

· Kĩ năng đặt mục tiêu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Phiếu bài tập. Thẻ chữ.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

+ Tại soa người phụ nữ là những người đáng tôn trọng?

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) HĐ1: Xử lí tình huống (bài tập 3)

* Mục tiêu: HS hình thành kĩ năng xử lí tình huống.

* Tiến hành: 

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho HS thảo luận.

- GV theo dõi HD. 

- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- GV kết luận:

a, Chọn trưởng nhóm phụ trách sao cần phải xem khả năng tổ chức công việc và khả năng hợp tác với bạn khác trong công việc. Nếu Tiến có khả năng thì có thể chọn bạn. Không nên chọn Tiến chỉ vì bạn đó là con trai.

b, Mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình. Bạn Tuấn nên lắng nghe các bạn nữ phát biểu.

Hoạt động 2: Làm bài tập 4 (sgk)

* Mục tiêu:  HS biết những ngày và tổ chức xã hội dành riêng cho phụ nữ, biết đó là biểu hiện sự tôn trọng phụ nữ và bình đẳng giới trong xã hội. 

* Tiến hành:  

- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận theo nhóm.

- GV kết luận: 

+ Ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ.

+ Ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam.

+ Hội phụ nữ, câu lạc bộ các nữ doanh nhân là các tổ chức xã hội dành riêng cho phụ nữ.

Hoạt động 3: Ca ngợi phụ nữ Việt Nam (bài tập 5) 

* Mục tiêu: HS củng cố bài học.

*Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS hát, múa, đọc thơ hoặc kể chuyện về một người phụ nữ mà em yêu mến, kính trọng.

- GV theo dõi, tuyên dương.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 2HS nêu ghi nhớ.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS thảo luận theo nhóm 4.

- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- HS làm việc theo nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

- HS chuẩn bị theo nhóm 6.

- Các nhóm lên trình bày.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Hợp tác với những người xung quanh

GDBVMT - Mức độ: liên hệ 

GD kĩ năng sống

I. Mục tiêu cần đạt:

 Học xong bài này, HS biết:

- Cách thức hợp tác với những ngư​ời xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác.

- Hợp tác với những ng​ười xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày.

- Đồng tình với những ng​ời biết hợp tác với những ng​ười xung quanh và không đồng tình với những ngư​ời không biết hợp tác với những ngư​ời xung quanh. 

GDBVMT : Biết hợp tác với bạn bè để BVMT gia đình, nhà trường, lớp học và địa phương.
II. Giáo dục kĩ năng sống

+ Kĩ năng hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong công việc chung.

+ Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm hoàn tất nhiệm vụ khi hợp tác với bạn bè và người khác.

+ Kĩ năng ra quyết định ( biết ra quyết định đúng để hợp tác có hiệu quả trong các tình huống).

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

+ Vì sao cần phải biết tôn trọng phụ nữ 

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
* Hoạt động 1: Tìm hiểu tranh tình huống (trang 25- SGK)

* Mục tiêu: HS biết được một số biểu hiện cụ thể của việc hợp tác với những người xung quanh.

* Cách tiến hành:

- GV y/c HS quan sát 2 tranh ở trang 25 và thảo luận các câu hỏi được nêu ở dưới tranh.

- GV kết luận: 

+ Biết hợp tác với những người xung quanh thì công việc sẽ thế nào?

* Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK.

* Mục tiêu: - HS nhận biết được một số việc làm thể hiện sự hợp tác.

* Cách tiến hành:

- Y/c HS làm việc cặp đôi, thảo luận trả lời bài tập số 1 SGK.

- Y/c đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của mình.

- Gv kết luận: Để hợp tác tốt với những người xung quanh, các em cần phải biết phân công nhiệm vụ cho nhau; bàn bạc công việc với nhau; hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung,...; tránh các hiện tượng việc của ai người nấy biết hoặc để người khác làm còn mình thì chơi.

* Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK)

* Mục tiêu: HS biết phân biệt những ý kiến đúng hoặc sai liên quan đến việc hợp tác với những người xung quanh.

* Cách tiến hành:

- GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2.

- Mời một số HS giải thích lí do.

- GV kết luận từng nội dung:

a- Tán thành

b- Không tán thành

c- Không tán thành

d- Tán thành

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

-  HS thảo luận theo nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 3- 4 HS tiếp nối nhau đọc ghi nhớ.

- HS làm việc cặp đôi, thảo luận trả lời bài tập số 1 sgk.

- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của mình.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- HS dùng thẻ màu để bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành đối với từng ý kiến.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Hợp tác với  những ngư​ời xung quanh

GDBVMT- Mức độ: Liên hệ

GD kĩ năng sống

I. Mục tiêu cần đạt:

 Học xong bài này, HS biết:

- Cách thức hợp tác với những ngư​ời xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác.

- Hợp tác với những ng​ười xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày.

- Đồng tình với những ng​ời biết hợp tác với những ng​ười xung quanh và không đồng tình với những ngư​ời không biết hợp tác với những ngư​ời xung quanh. 

GDBVMT : Biết hợp tác với bạn bè để BVMT gia đình, nhà trường, lớp học và địa phương.
II. Giáo dục kĩ năng sống

+ Kĩ năng hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong công việc chung.

+ Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm hoàn tất nhiệm vụ khi hợp tác với bạn bè và người khác.

+ Kĩ năng ra quyết định ( biết ra quyết định đúng để hợp tác có hiệu quả trong các tình huống).

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; ggoongj não; dự án

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Một số tranh ảnh để đóng vai.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

+ Vì sao cần hợp tác với những ng​ời xung quanh?

- Gv nhận xét đánh giá.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Hoạt động 1: Làm bài tập 3, SGK.
-GV cho HS trao đổi nhóm 2

-Các nhóm thảo luận.

-Mời đại diện các nhóm trình bày.

-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-GV kết luận: 

GDBVMT : Biết hợp tác với bạn bè để BVMT gia đình, nhà trường, lớp học và địa phương.
Hoạt động 2: Xử lí tình huống bài tập 4 SGK

- Mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.

 -Cho HS thảo luận nhóm 4.

-Mời đại diện các nhóm HS trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-GV kết luận:

Hoạt động 3: Làm bài tập 5-SGK.

-Mời một HS nêu yêu cầu.

-Cho HS tự làm bài tập.

-Yêu cầu HS trao đổi với bạn bên cạnh.

-Mời một số HS trình bày dự kiến sẽ hợp tác với những ng​ời xung quanh trong một số việc.

-Các HS khác nhận xét, góp ý cho bạn.

-GV kết luận:
4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

-HS thảo luận theo h​ớng dẫn của GV.

-Đại diện nhóm trình bày.

+ Việc làm của các bạn Tâm ,Nga ,Hoan  trong tình huống(a) là đúng.

+ Việc làm của bạn Long trong tình huống (b) là ch​a đúng.

- HS thảo luận

a) Trong khi thực hịên công việc chung,cần phân công nhiệm vụ cho từng ng​ời,phối hợp giúp đỡ lẫn nhau.

b) Bạn Hà có thể bàn với bố mẹ có thể mang những đồ dùng cá nhân nào,tham gia chuẩn bị hành trang cho chuyến đi.

-HS làm bài cá nhân.

-HS trao đổi với bạn bên cạnh.

-HS trình bày.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Thực hành cuối học kì I

I. Mục tiêu cần đạt:

- Giúp HS củng cố kiến thức các bài từ bài 1 đến bài 5, biết áp dụng trong thực tế những kiến thức đã học. 

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Phiếu học tập cho hoạt động 1.
2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- YC HS nêu phần ghi nhớ bài 5.

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm

*Bài tập 1: 

Hãy ghi những việc làm của HS lớp 5 nên làm và những việc không nên làm theo hai cột dưới đây:

          Nên làm

     Không nên làm

          …….

     ………

- GV phát phiếu học tập, cho HS thảo luận nhóm 4.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng

Hoạt động 2: Làm việc cá nhân

*Bài tập 2: Hãy ghi lại một việc làm có trách nhiệm của em?

- HS làm bài ra nháp.

- Mời một số HS trình bày.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét.

Hoạt động 3: Làm việc theo cặp

*Bài tập 3: Hãy ghi lại một thành công trong học tập, lao động do sự cố gắng, quyết tâm của bản thân?

- GV cho HS ghi lại rồi trao đổi với bạn.

- Mời một số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV.

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm bài ra nháp.

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét.

- HS làm rồi trao đổi với bạn.

- HS trình bày trước lớp.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Em yêu quê hương
GDBVMT- Mức độ: Liên hệ

GD kĩ năng sống

I. Mục tiêu cần đạt:

Học xong bài này, HS biết:

-Mọi người cần phải yêu quê hương.

-Thể hiện tình yêu quê hương bằng những hành vi, việc làm phù hợp với khả năng của mình.

-Yêu quí, tôn trọng những truyền thống tôt đẹp của quê hương. Đồng tình với những việc làm góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương. 

GDBVMT: Tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu quê hương.
II. Giáo dục kĩ năng sống

· Kĩ năng xác định giá trị ( yêu quê hương).

· Kĩ năng tư duy phê phán.

· Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin về truyền thống văn hóa, truyền thống cánh mạng, về danh lam thắng cảnh, con người của quê hương.

· Kĩ năng trình bày những hiểu biết về quê hương của bản thân.

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; động não; trình bày 1 phút; dự án.

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: - Giấy, bút màu. Các bài thơ, bài hát nói về tình yêu quê hương.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

+ Vì sao cần phải biết tôn trọng phụ nữ 

- Nhận xét 

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Hướng dẫn HS luyện tập
HĐ 1: Tìm hiểu truyện Cây đa làng em.
* Mục tiêu: HS biết được một biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hương.

* Cách tiến hành:

- GV đọc truyện Cây đa làng em.

+ Vì sao dân làng lại gắn bó với cây đa?

+ Hà gắn bó với cây đa như thế nào?

+ Bạn Hà đóng góp tiền để làm gì?

+ Những việc làm của bạn Hà thể hiện tình cảm gì với quê hương?

+ Qua câu chuyện của bạn Hà, em thấy đối với quê hương chúng ta phải có tình cảm và hành động gì?

HĐ 2: Làm bài tập 1 sgk.

* Mục tiêu: HS nêu được những việc cần làm thể hiện tình yêu quê hương.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS thảo luận

- GV kết luận ý kiến đúng.

- Y/c HS đọc phần ghi nhớ ( sgk)

HĐ 3: Liên hệ thực tế.

* Mục tiêu: HS kể được những việc các em đã làm thể hiện tình yêu quê hương.

* Cách tiến hành:

- Y/c HS thảo luận theo nhóm các ý sau:

+ Quê bạn ở đâu? Bạn biết những gì về quê hương mình?

+ Bạn đã làm được những việc gì thể hiện tình yêu quê hương mình?

- Nhận xét – bổ sung.

- GV kết luận, khen những HS biết thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể.

GDBVMT: Tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu quê hương.
4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- 1 HS đọc lại truyện.

- HS thảo luận nhóm 4 các câu hỏi trong SGK.

- Đại diện các nhóm trình bày, cả lớp trao đổi. bổ sung.

+ Vì cây đa là biểu tượng của quê hương …cây đa đem lại nhiều lợi ích cho mọi người.

+ Mỗi lần về quê, Hà đều cùng các bạn chơi dưới gốc đa.

+ Để chữa cho cây đa sau trận lụt.

+ Bạn rất yêu quý quê hương.

+ Chúng ta phải gắn bó, yêu quý và bảo vệ quê hương.

- HS thảo luận theo cặp bài tập 1.

- Đại diện các nhóm lên trình bày các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ Trường hợp a, b, c, d thể hiện tình yêu quê hương.

- 3 HS tiếp nối nhau đọc ghi nhớ.

- HS thảo luận theo nhóm sau đó một số HS trình bày trước lớp.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Em yêu quê hương (tiết 2)

GDBVMT- Mức độ: Liên hệ

GD kĩ năng sống

I. Mục tiêu cần đạt:

Học xong bài này, HS biết:

-Mọi người cần phải yêu quê hương.

-Thể hiện tình yêu quê hương bằng những hành vi, việc làm phù hợp với khả năng của mình.

-Yêu quí, tôn trọng những truyền thống tôt đẹp của quê hương. Đồng tình với những việc làm góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương. 

GDBVMT: Tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu quê hương.
II. Giáo dục kĩ năng sống

· Kĩ năng xác định giá trị ( yêu quê hương).

· Kĩ năng tư duy phê phán.

· Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin về truyền thống văn hóa, truyền thống cánh mạng, về danh lam thắng cảnh, con người của quê hương.

· Kĩ năng trình bày những hiểu biết về quê hương của bản thân.

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; động não; trình bày 1 phút; dự án.

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

Cho HS nêu phần ghi nhớ bài Em yêu quê hương.

- Gv nhận xét đánh giá

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Triển lãm nhỏ (bài tập 4, SGK)

- GV chia lớp thành 3 nhóm, hướng dẫn các nhóm trưng bày và giới thiệu tranh của nhóm mình đã sưu tầm được.

- Các nhóm trưng bày và giới thiệu tranh của nhóm mình.

- Cả lớp xem tranh và trao đổi, bình luận.

- GV nhận xét về tranh, ảnh của HS và bày tỏ niềm tin rằng các em sẽ làm được những công việc thiết thực để tỏ lòng yêu quê hương.

 Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK)

- GV nêu yêu cầu của bài tập 2 và hướng dẫn HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ.

- GV lần lượt nêu từng ý kiến.

- Mời một số HS giải thích lí do.

- GV kết luận: 

+ Tán thành với các ý kiến: a, d

+ Không tán thành với các ý kiến: b, c

Hoạt động 3: Xử lí tình huống (bài tập 3, SGK)

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để xử lí các tình huống của bài tập 3.

- Mời đại diện các nhóm HS trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận: 

+ Tình huống a: Bạn Tuấn có thể góp sách báo của mình; vận động các bạn cùng tham gia đóng góp; nhắc nhở các bạn giữ gìn sách,...

+ Tình huống b: Bạn Hằng cần tham gia làm vệ sinh với các bạn trong đội, vì đó là một việc làm góp phần làm sạch, đẹp làng xóm.


Hoạt động 4: Trình bày kết quả sưu tầm.

- Cả lớp trao đổi về ý nghĩa của các bài thơ, bài hát,…

- GV nhắc nhở HS thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng.

GDBVMT: Tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu quê hương.
4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- Các nhóm trưng bày sản phẩm theo tổ.

- HS xem tranh và trao đổi, bình luận. 

- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ.

- HS giải thích lí do.

- 1- 2 HS đọc phần ghi nhớ.

- HS thảo luận và trình bày cách xử lí tình huống của nhóm mình.

- HS trình bày các bài thơ, bài hát sưu tầm được 

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Uỷ ban nhân dân xã (phường) em (tiết 1)

I. Mục tiêu cần đạt:

- HS bước đầu biết vai trò quan trọng của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với cộng đồng.

- Kể được một số công việc của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với trẻ em ở địa phương.

- Biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).

- Có ý thức tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).

- Tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do Uỷ ban nhân dân xã (phường) tổ chức.

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS nêu phần ghi nhớ bài 9.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện Đến UBND  phường.

- Mời một HS đọc truyện Đến UBND  phường.

- GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ:

Các nhóm thảo luận các câu hỏi :

+ Bố Nga đến UBND phường làm gì?

+ UBND phường làm công việc gì?

+ UBND xã (phường) có vai trò rất quan trọng nên mỗi người dân phải có thái độ NTN đối với UBND?

- Mời đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận: UBND xã (phường) giải quyết nhiều công việc quan trọng đối với người dân ở địa phương. Vì vậy, mỗi người dân đều phải tôn trọng và giúp đỡ Uỷ ban hoàn thành công việc.

2.3- Hoạt động 2: Làm bài tập 1 SGK

- Cho HS thảo luận nhóm 4.

- Mời đại diện các nhóm HS trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận: UBND xã (phường) làm các việc ở ý b, c, d, đ, e, h, i.

2.4- Hoạt động 3: Làm bài tập 3, SGK

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.

- Gọi một số HS trình bày. 

- GV kết luận: b, c là hành vi, việc làm đúng; a là hành vi không nên làm.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét.

- 2 -3 Hs đọc Ghi nhớ - SGK. 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS trình bày.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Uỷ ban nhân dân xã (phường) em (tiết 2)
GDBVMT – Mức độ : Liên hệ

I. Mục tiêu cần đạt:

- HS bước đầu biết vai trò quan trọng của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với cộng đồng.

- Kể được một số công việc của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với trẻ em ở địa phương.

- Biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).

- Có ý thức tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).

- Tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do Uỷ ban nhân dân xã (phường) tổ chức. 
I. Mục tiêu cần đạt:

- HS bước đầu biết vai trò quan trọng của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với cộng đồng.

- Kể được một số công việc của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với trẻ em ở địa phương.

- Biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).

- Có ý thức tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

Yêu cầu HS nêu phần ghi nhớ của bài tiết trước.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Xử lí tình huống (BT 2, SGK)

- GV chia lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm xử lí một tình huống.

+ Nhóm 1: Tình huống a

+ Nhóm 2: Tình huống b

+ Nhóm 3: Tình huống c

- Mời đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận: 

+ Tình huống a: Nên vận động các bạn tham gia kí tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.

+ Tình huống b: Nên đăng kí sinh hoạt hè tại nhà văn hoá của phường.

+ Tình huống c: Nên bàn với gia đình chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập,… ủng hộ trẻ em vùng bị lũ lụt.

 Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (bài tập 4, SGK)

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm đóng vai góp ý kiến cho UBND xã (thị trấn) về các vấn đề có liên quan đến  trẻ em; tổ chức ngày 1 tháng 6, ngày rằm trung thu cho trẻ em ở địa phương,…Mỗi nhóm chuẩn bị ý kiến về một vấn đề.

- GV kết luận: 


UBND xã (thị trấn) luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em. Trẻ em tham gia các hoạt động xã hội tại xã (thị trấn) và tham gia đóng góp ý kiến là một việc làm tốt.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét.

- Các nhóm chuẩn bị.

- Đại diện từng nhóm lên trình bày.

- Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Em yêu tổ quốc việt nam 

I. Mục tiêu cần đạt:

- HS biết Tổ quốc em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.

- Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hoá và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam.

- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Yêu Tổ quốc Việt Nam.

II. Các kĩ năng sống:

- Kĩ năng xác định gía trị ( yêu tổ quốc Việt Nam)

- Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin về đất nước và con người Việt Nam.

- Kĩ năng hợp tá nhóm.

- Kĩ năng trình bày những hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam.

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

- Thảo luận; động não; trình bày 1 phút; đóng vai; dự án

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS nêu phần ghi nhớ bài 10.

- Nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin (trang 34, SGK).

- GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ lần lượt cho từng nhóm nghiên cứu, chuẩn bị giới thiệu một nội dung của thông tin trong SGK.

- Mời đại diện các nhóm trình bày.

- GV kết luận: VN có nền văn hoá lâu đời, có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước rất đáng tự hào. VN đang phát triển và thay đổi từng ngày. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

- Cho HS thảo luận nhóm 4 theo các câu hỏi sau:

+ Em biết thêm những gì về đất nước Việt Nam? + Em nghĩ gì về đất nước, con người VN?

+ Nước ta còn có những khó khăn gì? 

+ Chúng ta cần làm gì để góp phần xây dựng đất nước?

- GV kết luận: 

+ Tổ quốc chúg ta là Tổ quốc VN, chúng ta rất yêu quý và tự hào về Tổ quốc mình, tự hào là người VN.

+ Đất nước ta còn nghèo, còn nhiều khó khăn, vì vậy chúng ta cần phải cố gắng học tập, rèn luyện để góp phần XD Tổ quốc.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

2.4- Hoạt động 3: Làm bài tập 2, SGK

- HS củng cố những hiểu biết về Tổ quốc Việt Nam.

- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 2.

- Cho HS làm việc cá nhân. Sau đó trao đổi với người ngồi bên cạnh.

- Mời một số HS trình bày. Các HS khác NX.

- GV kết luận: 

+ Quốc kì VN là lá cờ đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

+ Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN, là danh nhân văn hoá thế giới.

+ Văn miếu nằm ở thủ đô HN, là trường đại học đầu tiên của nước ta.

+ Áo dài VN là một nét văn hoá truyền thống của dân tộc ta.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- Các nhóm nghiên cứu theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Đại diện các nhóm HS trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 3- 4 Hs đọc ghi nhớ.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm việc cá nhân

- HS trình bày.

- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam (tiết 2)
GDBVMT – Mức độ: liên hệ

I. Mục tiêu cần đạt:

* Học xong bài này, HS biết:

-Tổ quốc của em là Việt Nam ; Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.

-Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

-Quan tâm đến sự phát triển của đất nước, tự hào về truyền thống, về nền văn hoá và lịch sử của dân tộc Việt Nam.

GDBVMT: Biết một số di sản của Việt Nam và một số công trình lớn có liên quan đến môi trường như: Vịnh Hạ Long, động Phong Nha. Kẻ Bàng, Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy thủy điện Trj An,….. Tích cực than gia BVMT là thể hiện lòng yêu nước.

II. Các kĩ năng sống:

- Kĩ năng xác định gía trị ( yêu tổ quốc Việt Nam)

- Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin về đất nước và con người Việt Nam.

- Kĩ năng hợp tá nhóm.

- Kĩ năng trình bày những hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam.

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

- Thảo luận; động não; trình bày 1 phút; đóng vai; dự án

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS nêu nội dung ghi nhớ bài 11.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Làm BT1 -  SGK

- GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm HS: Giới thiệu một sự kiện, một bài hát, bài thơ, tranh, ảnh, nhân vật lịch sử liên quan đến một mốc thời gian hoặc một địa danh của VN đã nêu trong BT 1.

- GV kết luận: 

+ Ngày 2/9/1945 là ngày BH đọc bản TNĐL tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước VN dân chủ cộng hoà. Từ đó, ngày 2 – 9 được lấy làm ngày quốc khánh của nước ta.

+ Ngày 7/5/1954 là ngày chiến thắng LS ĐBP.

+ Ngày 30/4/1975 là ngày giải phóng MN thống nhất đất nước. Quân giải phóng chiếm Dinh Độc Lập, nguỵ quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng.

+ Sông Bạch Đằng gắn với chiến thắng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán và chiến thắng của nhà Trần trong cuộc k/c chống quân XL Nguyên - Mông.

+ Bến Nhà Rồng nằm trên sông Sài Gòn, nơi BH đã ra đi tìm đường cứu nước.

+ Cây đa Tân Trào: nơi xuất phát của một đơn vị giải phóng quân tiến về giải phóng Thái Nguyên 16/8/1945.

2.3- Hoạt động 2: Đóng vai (BT 3, SGK)

- Cho HS thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu: đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu với khách du lịch về một trong các chủ đề: văn hoá, kinh tế, lịch sử, danh lam thắng cảnh, con người Việt Nam, trẻ em VN, việc thực hiện quyền trẻ em ở VN...

- GV nhận xét, khen các nhóm đóng vai tốt.

2.4- Hoạt động 3: Triển lãm nhỏ, bài tập 4 -  SGK

- GV yêu cầu HS trưng bày theo tổ.

- GV nhận xét về tranh vẽ của HS.

GDBVMT: Biết một số di sản của Việt Nam và một số công trình lớn có liên quan đến môi trường như: Vịnh Hạ Long, động Phong Nha. Kẻ Bàng, Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy thủy điện Trj An,….. Tích cực than gia BVMT là thể hiện lòng yêu nước.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét. 

- Các nhóm thảo luận đóng vai.

- Các nhóm HS lên đóng vai. 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- Cả lớp xem tranh và trao đổi.

- HS hát, đọc thơ, … về chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam 

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Thực hành giữa học kì II

I. Mục tiêu cần đạt:

Giúp HS củng cố kiến thức các bài từ bài 9 đến bài 11, biết áp dụng trong thực tế những kiến thức đã học. 

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS nêu phần ghi nhớ bài 11.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
 Hoạt động 1: Làm việc cá nhân

*Bài tập 1: Hãy ghi lại một việc em đã làm thể hiện lòng yêu quê hương. 

- GV nhận xét.

Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm

*Bài tập 2: Hãy ghi những hoạt động có liên quan tới trẻ em mà xã (phường) em đã tổ chức. Em đã tham gia những hoạt động nào trong các hoạt động đó?

- GV phát phiếu học tập, cho HS thảo luận nhóm 4.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Hoạt động 3: Làm việc theo cặp

*Bài tập 3: Em hãy cho biết các mốc thời gian và địa danh sau liên quan đến sự kiện nào của đất nước ta?

a) Ngày 2 tháng 9 năm 1945.

b) Ngày 7 tháng 5 năm 1954

c) Ngày 30 tháng 4 năm 1975.

d) Sông Bạch Đằng.

e) Bến Nhà Rồng.

f) Cây đa Tân Trào.

- Cả lớp và GV nhận xét.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS làm bài ra nháp.

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét.

- HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV.

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm rồi trao đổi với bạn.

- HS trình bày trước lớp.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Em yêu hoà bình (tiết 1)

I. Mục tiêu cần đạt:

Học xong bài này, HS biết:

- Giá trị của hoà bình; trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình.

- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Yêu hoà bình, quý trọng và ủng hộ các dân tộc đấu tranh cho hoà bình; ghét chiến tranh phi nghĩa và lên án những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh.

II.Các kĩ năng sống:

- Kĩ năng xác định giá trị ( nhận thức được giá trị của hoà bình, yêu hoà bình).

- Kĩ năng tác hợp với bạn bè.

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh ở Việt Nam và trên thế giới.

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về hoà bình và bảo vệ hoà bình.

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

- Thảo luận nhóm; động não; trình bày 1 phút; phòng tranh; hoàn tất một nhiệm vụ.

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

Cho HS nêu phần ghi nhớ bài 11.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin (trang 37, SGK).

- GV yêu cầu HS quan sát các tranh, ảnh về cuộc sống của trẻ em và ND vùng có CT, về sự tàn phá của chiến tranh và hỏi:

+ Em thấy những gì trong các tranh, ảnh đó?

- GV chia HS thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm đọc thông tim trang 37, 38 SGK và thảo luận theo 3 câu hỏi trong SGK. 

- Mời đại diện các nhóm trình bày 1 câu hỏi.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận:  Chiến tranh chỉ gây ra đổ nát, đau thương, chết chóc, bệnh tật, đói nghèo, thất học...Vì vậy chúng ta phải cùng nhau bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.


Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (bài tập 1, SGK)

- GV lần lượt đọc từng ý kiến trong BT 1.

- Sau mỗi ý kiến, GV yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ước.

- GV mời một số HS giải thích lí do.

- GV kết luận: Các ý kiến a, d là đúng ; các ý kiến b, c là sai.

2.4- Hoạt động 3: Làm bài tập 2, SGK

- GV kết luận: Để bảo vệ hoà bình, trước hết mỗi người cần phải có lòng yêu hoà bình và thể hiện điều đó ngay trong cuộc sống hàng ngày, trong các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa các dân tộc, quốc gia này với các dân tộc, quốc gia khác, như các hành động, việc làm b,c trong BT2.

2.5- Hoạt động 4: Làm bài tập 3, SGK

- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Cho HS làm bài theo nhóm 4

- Mời một số nhóm trình bày. Các nhóm khác NX.

- GVKL, khuyến khích HS tham gia các HĐBV hoà bình.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét.

- HS làm bài cá nhân, sau đó trao đổi với bạn bên cạnh

- Một số HS trình bày. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu.

- Đọc yêu cầu bài tập.

- HS trình bày.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Em yêu hoà bình (tiết 2)
I. Mục tiêu cần đạt:

- Hs nêu được những điều tốt đẹp do hoà bình đem lại cho trẻ em.

- Nêu được các biểu hiện của hoà bình trong cuộc sống hàng  ngày.

- Yêu hoà bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.

II.Các kĩ năng sống:

- Kĩ năng xác định giá trị ( nhận thức được giá trị của hoà bình, yêu hoà bình).

- Kĩ năng tác hợp với bạn bè.

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh ở Việt Nam và trên thế giới.

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về hoà bình và bảo vệ hoà bình.

III. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

- Thảo luận nhóm; động não; trình bày 1 phút; phòng tranh; hoàn tất một nhiệm vụ.

IV. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

V. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

Cho HS nêu phần ghi nhớ bài 12.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm

- Yêu cầu HS giới thiệu trước lớp các tranh, ảnh, bài báo về các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh mà các em đã sưu tầm được.

- GV nhận xét, giới thiệu thêm một số tranh ảnh, băng hình và kết luận:

+ Thiếu nhi và nhân dân ta cũng như các nước đã tiến hành nhiều hoạt động để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.

+ Chúng ta cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh do nhà trường, địa phương tổ chức.

b. Hoạt động 2: Vẽ cây hoà bình

- GV chia nhóm và hướng dẫn các nhóm vẽ "Cây hoà bình" ra giấy khổ to:

+ Rễ cây là các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, là các việc làm, các cách ứng xử thể hiện tình yêu hoà bình trong sinh hoạt hằng ngày.

+ Hoa, quả và lá cây là những điều tốt đẹp mà hoà bình đã đem lại cho trẻ em nói riêng và mọi người nói chung.

- GV kết luận: Hoà bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho trẻ em và mọi người. Song để có được hoà bình, mỗi người chúng ta cần phải thể hiện tinh thần hoà bình trong cách sống và ứng xử hằng ngày; đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS tr​ưng bày kết quả đã làm việc ở nhà và giới thiệu trước lớp.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận, vẽ tranh.

* Những hoạt động và việc làm để gìn giữ hoà bình:

+ Đấu tranh chống chiến tranh.

+ Phản đối chiến tranh.

+ Đoàn kết, hữu nghị với bạn bè.

+ Giao l​ưu với các bạn bè thế giới.

+ Biết cách đối thoại để cùng làm việc. 

+ Ký tên phản đối chiến tranh xâm lược.

+ Gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh.

* Những điều tốt đẹp mà hoà bình đem lại:

+ Trẻ em đ​ược đi học 

+ Trẻ em có cuộc sống đầy đủ 

+ Mọi gia đình đư​ợc sống no đủ 

+ Thế giới đ​ược sống yên ấm 

+ Mọi đất n​ước đ​ược phát triển

+ Không có chiến tranh 

+ Không có ng​ười chết 

+ Không có ngư​ời bị th​ương 

+ Trẻ em không bị mồ côi 

+ Trẻ em không bị tàn tật 

- Đại diện từng nhóm giới thiệu về tranh của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc  (tiết 1)

GDBVMT – mức độ: liên hệ

I. Mục tiêu cần đạt:

   * Học xong bài này, HS có:

-Hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.

-Thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương và ở Việt Nam.

GDBVMT: Một số hoạt động của Liên Hợp Quốc về vấn đề BVMT ở Việt Nam và trên thế giới.

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

Yêu cầu HS nêu phần ghi nhớ của bài tiết trước.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin (trang 40-41, SGK

GV yêu cầu HS đọc các thông tin trang 40, 41 và hỏi:

+ Ngoài những thông tin trong SGK, em còn biết thêm gì về tổ chức LHQ?

-Mời một số HS trình bày.

-GV giới thiệu thêm một số thông tin, sau đó, cho HS thảo luận nhóm 4 hai câu hỏi ở trang 41, SGK.

-Mời đại diện một số nhóm trình bày.

-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-GV kết luận: 

 Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (bài tập 1, SGK)

GV lần lượt đọc từng ý kiến trong BT 1.

-Sau mỗi ý kiến, GV yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ước.

-GV mời một số HS giải thích lí do.

-GV kết luận: Các ý kiến c, d là đúng ; các ý kiến a, b, đ là sai.

-Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

GDBVMT: Một số hoạt động của Liên Hợp Quốc về vấn đề BVMT ở Việt Nam và trên thế giới.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS đọc thông tin trong SGK

-HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

-Đại diện nhóm trình bày.

-Nhận xét.

- HS bày tỏ thái độ

- Giải thích lí do

- Đọc ghi nhớ.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Em tìm hiểu về liên hợp quốc  (tiết 2)
GDBVMT – mức độ: liên hệ

I. Mục tiêu cần đạt:

   * Học xong bài này, HS có:

-Hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.

-Thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương và ở Việt Nam.

GDBVMT: Một số hoạt động của Liên Hợp Quốc về vấn đề BVMT ở Việt Nam và trên thế giới.

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

+ Em biết gì về tổ chức Liên hợp quốc?

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Chơi trò chơi Phóng viên( bài tập 2, sgk)

- Phân công một số HS thay nhau đóng vai phóng viên và tiến hành phỏng vấn các bạn trong lớp về các vấn đề có liên quan đến tổ chức Liên hợp quốc.

- Nhận xét, khen HS

Hoạt động 2: Triển lãm nhỏ

- H​ướng dẫn hs trư​ng bày tranh, ảnh…về Liên hợp quốc đã s​u tầm đ​ược.

- Khen HS s​ưu tầm được nhiều tranh, ảnh và nhắc nhở HS thực hiện nội dung bài.

GDBVMT: Một số hoạt động của Liên Hợp Quốc về vấn đề BVMT ở Việt Nam và trên thế giới.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- 1 vài HS đóng vai phóng viên:

+ Liên hợp quốc thành lập khi nào?

+ Trụ sở Liên hợp quốc đóng ở đâu?

+ Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên hợp quốc từ khi nào?

+ Bạn hãy kể một việc làm của Liên hợp quốc mang lại lợi ích cho trẻ em.?

- HS tham gia trò chơi

- Cả lớp nghe giới thiệu và trao đổi.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

(tiết 1)

I. Mục tiêu cần đạt:

- HS kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.

- Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng.

- HS đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS nối tiếp nêu phần ghi nhớ bài 13.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin (trang 44, SGK).

- GV yêu cầu HS đọc các thông tin trong bài.

- GV kết luận và mời một số HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

 Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK

- Cho HS làm việc cá nhân.

- GV nhận xét, kết luận: Trừ nhà máy xi măng và vườn cà phê, còn lại đều là tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lí là điều kiện đảm bảo cuộc sống của mọi người, không chỉ thế hệ hôm nay mà cả thế hệ mai sau; để trẻ em được sống trong môi trường trong lành, an toàn như công ước quốc tế về quyền trẻ em đã quy định. 

Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (bài tập 3, SGK)

*Mục tiêu: HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ đối với các ý kiến có liên quan đến tài nguyên thiên nhiên.

*Cách tiến hành:  

- GV đọc từng ý kiến trong BT1.

- Sau mỗi ý kiến, GV yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ước:

+ Thẻ đỏ: Tán thành.

+ Thẻ xanh: Không tán thành.

+ Thẻ vàng: Phân vân.

- GV kết luận:

+ Các ý kiến b, c là đúng ; ý kiến a là sai.

+ Tài nguyên thiên nhiên là có hạn, con người cần sử dụng tiết kiệm

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- 2 HS đọc thông tin.

- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu của BT 1.

- Một số HS trình bày. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- Một số HS giải thích lí do.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

(tiết 2)

I. Mục tiêu cần đạt:

- HS kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.

- Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng.

- HS đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS nối tiếp nêu phần ghi nhớ bài 14

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Giới thiệu tài nguyên thiên nhiên (Bài tập 2, SGK).

- GV kết luận: Tài nguyên thiên nhiên của nước ta là không nhiều. Do đó chúng ta càng cần phải sử dụng tiết kiệm, hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

 Hoạt động 2: Làm bài tập 4, SGK

- GV nhận xét, kết luận: 

+  a, đ, e là các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

+ b, c, d không phải là các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

+ Con người cần biết cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí để phục vụ cho cuộc sống, không làm tổn hại đến thiên nhiên.

- Hoạt động 3: Làm bài tập 5, SGK

- GV kết luận: Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình. 

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- Một số HS giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên mà mình biết (có thể kèm theo tranh, ảnh minh hoạ).

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

-  1 HS đọc yêu cầu của BT 1.

- HS thảo luận  nhóm 4 theo yêu cầu của bài tập.

- Một số nhóm HS trình bày. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- HS thảo luận nhóm 4 theo câu hỏi: Tìm biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

Ôn tập

I. Mục tiêu cần đạt:

Giúp HS củng cố kiến thức các bài từ bài 12 đến bài 14, biết áp dụng trong thực tế những kiến thức đã học. 

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS nêu phần ghi nhớ bài 11.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
       Hoạt động 1: Làm việc cá nhân

*Bài tập 1: Em hãy ghi những hành động, việc làm thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày. 

- HS làm bài ra nháp.

- Mời một số HS trình bày.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm

*Bài tập 2: Em hãy chọn một trong các từ sau: hợp tác quốc tế, Liên Hợp Quốc, hoà bình để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp.

    LHQ là tổ chức…..lớn nhất. Việt Nam là một nước thành viên của ….. Nước ta luôn ….. chặt chẽ với các nước thành viên khác của LHQ trong các hoạt động vì ….., công bằng và tiến bộ xã hội. 

- GV phát phiếu học tập, cho HS thảo luận nhóm 4.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Hoạt động 3: Làm việc theo cặp

*Bài tập 3: Em hãy cùng bạn lập một dự án để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở quê hương.

- GV cho HS trao đổi với bạn ngồi cạnh.

- Mời một số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- HS làm bài ra nháp.

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét.

*Lời giải:

LHQ là tổ chức quốc tế lớn nhất. Việt Nam là một nước thành viên của LHQ. Nước ta luôn hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác của LHQ trong các hoạt động vì hoà bình, công bằng và tiến bộ xã hội. 

- HS trao đổi với bạn.

- HS trình bày trước lớp.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 


KẾ HOẠCH DẠY – HỌC

Đạo đức

An toàn giao thông (tiết 2)

I. Mục tiêu cần đạt:

- Giúp HS biết lựa chọn đường đi an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông.

- Hs biết được các nguyên nhân gây tai giao thông và biết cách phòng tránh tai nạn giao thông.

II. Phương pháp kĩ thuật dạy – học:

· Thảo luận nhóm ; làm việc cá nhân; trình bày 1 phút.

III. Phương tiện dạy – học:

1/- GV: Thẻ màu dùng cho hoạt động dạy học.

2/- HS: - Dụng cụ học tập.

IV. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Gv đính một số biển báo giao thông lên bảng. Yêu cầu một số HS nêu tên và nội dung biển báo.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động
Hoạt động 1: Chọn đường đi an toàn và phòng tránh tai nạn giao thông

a, Những điều kiện an toàn và chưa an toàn của đường phố

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:

+ Nhóm 1 + 2: Đường phố như thế nào là có những điều kiện đảm bảo an toàn?

+ Nhóm 3 + 4: Đường phố như thế nào là chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn?

- Gv kết luận:

* Đường phố đẹp, đủ điều kiện an toàn khi:

- Đường trải nhựa hoặc bê tông.

- Đường có đèn chiếu sáng.

- Đường không có đường sắt chạy qua.

- Đường có ít có đường giao nhau với đường nhỏ, ngõ,...

- Đường có vỉa hè rộng, không có vật cản,...

* Những đường phố chưa đủ điều kiện an toàn:

- Đường dốc, không phẳng, không thẳng.

- Đường hẹp, không có vỉa hè, hoặc vỉa hè có nhiều vật cản.

- Đường không có đèn chiếu sáng, không có đèn tín hiệu, không có biển báo và vạch cho người đi bộ qua đường...

b, Lựa chọn con đường đến trường.

- Yêu cầu một số HS mô tả con đường đến trường của mình và cho biết con đường đó đã an toàn chưa.

 Hoạt động 2: Nguyên nhân gây tai nạn giao thông và cách phòng tránh

a, Nguyên nhân gây tai nạn giao thông

- Cho Hs thảo luận theo cặp tìm các nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

- GV nhận xét, kết luận: Nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông là:

+ Do con người: tham gia giao thông không tập trung chú ý; không hiểu hoặc không chấp hành Luật Giao thông.

+ Do phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn như: phanh không tốt, thiếu đèn chiếu sáng, ...

+ Do đường không đảm bảo an toàn.

+ Do thời tiết xấu.

b, Cách phòng tránh tai nạn giao thông

+ Làm thế nào để phòng tránh tai nạn giao thông?

4. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét 

- Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

- Nhận xét tiết học
	- Báo cáo sĩ số

- Hát vui.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Vài HS nhận xét.

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe.

- Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

- 1 số HS nêu.

- Hs thảo luận và báo cáo kết quả.

+ Mọi người phải có ý thức chấp hành luật giao thông, có phương tiện giao thông tốt, đảm bảo đủ điều kiện đi trên đường.

- Nêu nội dung bài học

- 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.




( Rút kinh nghiệm: 
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